
STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

NGÀY 
SINH

GHI CHÚ

1 GDMN.001 Mai Quỳnh Anh Nữ 03/01/2006
2 GDMN.002 Trương Thị Ngọc Châu Nữ 16/02/2006
3 GDMN.003 Nguyễn Thị khánh Chi Nữ 05/08/2016
4 GDMN.004 Nguyễn Thị Gia Nữ 10/02/2006
5 GDMN.005 Đoàn Thị Hương Giang Nữ 28/03/2006
6 GDMN.006 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 14/08/2006
7 GDMN.007 Phạm Thu Hà Nữ 08/03/2005
8 GDMN.008 Nguyễn Thị Hằng Nữ 31/10/2004
9 GDMN.009 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ 09/07/2005

10 GDMN.010 Nguyễn Nữ Diệu Hằng Nữ 19/10/2006
11 GDMN.011 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 11/07/2006
12 GDMN.012 Trần Thị Huệ Nữ 15/08/2006
13 GDMN.013 Phan Thị Diệu Hương Nữ 11/07/2006
14 GDMN.014 Hồ Khánh Huyền Nữ 14/10/2006
15 GDMN.015 Cao Thị Trung Kiên Nữ 30/08/1994
16 GDMN.016 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 01/032005
17 GDMN.017 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 10/11/2006
18 GDMN.018 Phạm Thị Khánh Linh Nữ 24/04/2006
19 GDMN.019 Mai Thị Diệu Linh Nữ 06/04/2006
20 GDMN.020 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/04/2006
21 GDMN.021 Đổ  Tăng Vương Linh Nữ 05/06/2006
22 GDMN.022 Trần Nguyễn Gia Linh Nữ 24/04/2006
23 GDMN.023 Nguyễn Thị Lương Nữ 07/09/2005
24 GDMN.024 Vũ Thị Khánh Ly Nữ 06/09/2006
25 GDMN.025 Trần Thị Hải Lý Nữ 14/03/2006
26 GDMN.026 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 16/10/2006
27 GDMN.027 Hồ Thị Kim Mạnh Nữ 02/02/2006
28 GDMN.028 Nguyễn Hồng Minh Nữ 24/10/2006
29 GDMN.029 Cao Thị Trà My Nữ 24/03/2004
30 GDMN.030 Cao Trà My Nữ 11/09/2006
31 GDMN.031 Nguyễn Thúy Nga Nữ 29/08/2006
32 GDMN.032 Cao Thị Quỳnh Nga Nữ 06/08/2006
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
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Danh sách gồm 32 thí sinh


